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Midea Group là một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh 
vực thiết bị tiêu dùng, hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí 
(HVAC), công nghệ robot hệ thống tự động hóa công nghiệp và chuỗi 
cung ứng thông minh (logistics). 

Thành lập vào năm 1968 tại Quảng Đông, Trung Quốc, Midea đã gây 
dựng được một nền tảng toàn cầu với hơn 130000 nhân sự, trên 200 
công ty con và 60 chi nhánh tại nước ngoài cùng 12 đơn vị kinh doanh 
chiến lược. Đồng thời, Midea cũng là cổ đông đa số của KUKA (Sở hữu 
95% cổ phần)

Kể từ năm 2015, Midea đã có được kỳ vọng phát triển ổn định, được 
xếp hạng tín dụng liên tục bởi ba tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế, 
bao gồm: Standard & Poor, Fitch và Moody. 

Đến năm 2016, Midea Group đã lọt vào danh sách Fortune Global 500 
trong nhiều năm liên tiếp. 

TẬP ĐOÀN MIDEA

TOP 500
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Các dấu mốc tiêu biểu

1968

1985

1992

1993

1996

1998

2004

2011

2022

2016

2007

2023

Xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam

Kỷ niệm 55 năm thành lập 

của Tập đoàn Midea

Gia nhập vào ngành sản xuất thiết bị gia dụng

Bắt đầu sản xuất điều hòa dân dụng

Thành lập Công ty Welling Holding Limited

Được niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến

Thành lập liên doanh với Toshiba-Carrier

Ra mắt sản phẩm điều hòa hai chiều đầu tiên sản 
xuất tại Trung Quốc

Mua lại nhà máy sản xuất máy nén điều hòa 
Toshiba. Ra mắt sản phẩm điều hòa hai chiều DC 
đầu tiên.

Mua lại Kuka và hợp tác trong ngành công nghệ robot: 
Lọt vào danh sách Fortune Global 500

Xếp hạng thứ 245 trong danh sách Fortune Global

Thành lập liên doanh với Carrier tại Nam Mỹ.
Lập phòng thí nghiệm công nghệ điều hòa inverter 
DC 410A Midea & Toshiba-Carrier

2024 Top 500 Fortune Global 
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1LMR-FS1022
Công suất: 605W

1.8LMR-FS1822
Công suất: 860W

NỒI CƠM 
NỒI CƠM ĐIỆN TỬ

MỚI
SẢN PHẨM

• Lòng nồi dày 2mm truyền nhiệt 
đồng đều, hiệu quả

• 8 chế độ nấu thông minh

• Chế độ hẹn giờ lên đến 24 giờ

•  Tự động giữ ấm
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1L
MRD100T1BDG

NỒI CƠM ĐIỆN



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

10

Lòng nồi nhiều lớp kháng khuẩn, 
không gây hại cho sức khỏe
Lòng nồi nhiều lớp được trang bị lớp phủ chống dính kháng 
khuẩn đặc biệt, có tỷ lệ kháng khuẩn lên đến 99%.

Van tăng áp - Nấu ăn nhanh chóng
Van tăng áp đặc biệt kích hoạt đối lưu không khí, giúp duy trì 
trạng thái sôi, giúp bạn nấu ăn nhanh trong vòng 25 phút.

10 menu món ăn phong phú
Thưởng thức các món ngon như được nấu bởi đầu bếp 
chuyên nghiệp chỉ bằng một thao tác chạm đơn giản trên 
bảng điều khiển. Khám phá khả năng nấu nướng không giới 
hạn với 10 menu được cài sẵn. 

Công nghệ Ai nấu nướng thông minh
Mỗi menu cài sẵn đều đi kèm với một đường cong nấu ăn 
thông minh được tạo từ AI, giúp kiểm soát chính xác thời gian 
và nhiệt độ cho từng giai đoạn nấu để mang đến cơm và các 
món ngon chất lượng. 

Thiết kế
thanh lịch

Lòng nồi 
dày 1.7mm

Van
tăng áp

Chức năng 
nấu nhanh

Điều khiển 
nhiệt độ 
bằng Ai

10 chế độ nấu 
cài đặt sẵn



1.8L

MRD180T1BDN
NỒI CƠM ĐIỆN



TÍNH NĂNG NỔI BẬT
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Thiết kế thanh lịch và nhỏ gọn
Thiết kế mới tiết kiệm đến 40% không gian so với nồi 1.8L 
truyền thống, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng.

Lòng nồi nhiều lớp - dày 1.7mm
Lòng nồi nhiều lớp (dày 1.7mm) giúp truyền nhiệt hiệu quả, 
rút ngắn thời gian nấu giúp cơm chín đều, thơm ngon

Công suất 760W, thiết kế đĩa gia nhiệt cong
Hệ thống gia nhiệt trên và đĩa gia nhiệt cong dưới giúp làm 
nóng đều, cho cơm chín dẻo ngon. Gia nhiệt trên còn ngăn 
nước ngưng tụ và chảy ngược, giữ cơm luôn thơm ngon như 
mới nấu.

6 bước điều chỉnh nhiệt bằng Ai
Công nghệ nấu thông minh tự động điều chỉnh thời gian 
và nhiệt độ theo lượng thực phẩm, đảm bảo chín ngon 
hoàn hảo mà không cần canh chỉnh.

Thiết kế
thanh lịch

Lòng nồi 
dày 1.7mm

Hẹn giờ 
đến
24 tiếng

Điều khiển 
nhiệt độ 
bằng Ai

7 chế độ nấu 
cài đặt sẵn



1.8L

MRD180T2BDG
NỒI CƠM ĐIỆN



TÍNH NĂNG NỔI BẬT
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Thiết kế thanh lịch và nhỏ gọn
Thiết kế mới tiết kiệm đến 40% không gian so với nồi 1.8L 
truyền thống, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng.

Lòng nồi nhiều lớp - dày 3.1mm
Lòng nồi nhiều lớp (dày 3.1mm) giúp truyền nhiệt hiệu quả, 
rút ngắn thời gian nấu giúp cơm chín đều, thơm ngon

Công suất 760W, thiết kế đĩa gia nhiệt cong, 
gia nhiệt theo 3 chiều
Hệ thống gia nhiệt trên và đĩa gia nhiệt cong dưới giúp làm nóng 
đều, cho cơm chín dẻo ngon. Gia nhiệt trên còn ngăn nước 
ngưng tụ và chảy ngược, giữ cơm luôn thơm ngon như mới nấu.

6 bước điều chỉnh nhiệt bằng Ai
Công nghệ nấu thông minh tự động điều chỉnh thời gian 
và nhiệt độ theo lượng thực phẩm, đảm bảo chín ngon 
hoàn hảo mà không cần canh chỉnh.

Thiết kế
thanh lịch

Lòng nồi 
dày 3.1mm

Hẹn giờ 
đến
24 tiếng

Gia nhiệt
3 chiều

Điều khiển 
nhiệt độ 
bằng Ai

7 chế độ nấu 
cài đặt sẵn



1.8L
MRD180B1BDN

NỒI CƠM ĐIỆN



TÍNH NĂNG NỔI BẬT
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Thiết kế thanh lịch và nhỏ gọn
Thiết kế mới tiết kiệm đến 40% không gian so với nồi 1.8L 
truyền thống, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng.

Lòng nồi nhiều lớp - dày 1.7mm
Lòng nồi nhiều lớp (dày 1.7mm) giúp truyền nhiệt hiệu quả, 
rút ngắn thời gian nấu giúp cơm chín đều, thơm ngon

Công suất 760W, thiết kế đĩa gia nhiệt cong, 
gia nhiệt theo 3 chiều
Hệ thống gia nhiệt trên và đĩa gia nhiệt cong dưới giúp làm nóng 
đều, cho cơm chín dẻo ngon. Gia nhiệt trên còn ngăn nước 
ngưng tụ và chảy ngược, giữ cơm luôn thơm ngon như mới nấu.

6 bước điều chỉnh nhiệt bằng Ai
Công nghệ nấu thông minh tự động điều chỉnh thời gian 
và nhiệt độ theo lượng thực phẩm, đảm bảo chín ngon 
hoàn hảo mà không cần canh chỉnh.

Thiết kế
thanh lịch

Lòng nồi 
dày 1.7mm

Hẹn giờ 
đến
24 tiếng

Gia nhiệt
3 chiều

Điều khiển 
nhiệt độ 
bằng Ai

7 chế độ nấu 
cài đặt sẵn



NỒI CƠM ĐIỆN
1.8L

MRD180T2BDGF



TÍNH NĂNG NỔI BẬT
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Hệ thống gia nhiệt 3 chiều
Mâm nhiệt tiến tiến 760W kết hợp gia nhiệt từ trên giúp 
nấu nhanh, giữ ấm tốt và ngăn nước ngưng tụ và chảy 
ngược, giữ cơm luôn thơm ngon.

Nấu nhanh hơn với van tăng áp
Van tăng áp tạo luồng đối lưu không khí, duy trì trạng thái 
sôi, giúp nấu nhanh hơn.

6 bước điều chỉnh nhiệt bằng Ai
Công nghệ nấu thông minh tự động điều chỉnh thời gian và 
nhiệt độ theo lượng thực phẩm, đảm bảo chín ngon hoàn hảo 
mà không cần canh chỉnh.

Một chạm cho nhiều món ngon 
Chỉ với một thao tác chạm, khám phá khả năng nấu nướng 
không giới hạn với 17 chế độ được lập trình sẵn.

Thiết kế
thanh lịch

Lòng nồi 
dày 1.7mm

Hẹn giờ 
đến
24 tiếng

Gia nhiệt
3 chiều

Điều khiển 
nhiệt độ 
bằng Ai

17 chế độ nấu 
cài đặt sẵn



1.8L

MRI180T2BDG
NỒI CƠM ĐIỆN
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17 chế độ nấu 
cài đặt sẵn

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Van quạt
Turbo

Lòng nồi 
nhiều lớp
bằng thép 
không gỉ

Lớp chống 
dính than 
hoạt tính 
Binchotan

Gia nhiệt
3 chiều

Xửng hấp
đa năng

10 chế độ nấu 
cài đặt sẵn

Công nghệ gia nhiệt cảm ứng toàn hướng
Hệ thống gia nhiệt trên và cảm ứng dưới kết hợp giúp cơm 
chín đều từ mọi phía, đảm bảo từng hạt cơm đạt độ ngon 
hoàn hảo. Van đối lưu Turbo

Ở giai đoạn ngâm 55°C, quạt turbo tích hợp đẩy không khí 
vào, tăng đối lưu bên trong nồi, giúp cơm tơi xốp và dậy 
mùi thơm.

Lòng nồi bọc lớp phủ Binchotan
Lớp phủ Binchotan giúp truyền nhiệt đều, tăng hương vị món 
ăn. Đồng thời, lớp chống dính chống trầy xước, dễ vệ sinh, đảm 
bảo sử dụng bền lâu.

Lòng nồi nhiều lớp bằng thép không gỉ
Lòng nồi có độ dày 2.0 mm với nhiều lớp, giúp dẫn nhiệt hiệu 
quả, giảm thời gian nấu, làm cơm chín đều và giữ ấm cơm. 



• Dung tích lớn 5 lít

• Nấu áp suất lên đến 70kPa

• Lòng nồi hợp kim dày được phủ men 
chống dính độ bền cao

• Điều khiển nút vặn, hệ thống hiển thị áp 
suất giúp dễ dàng quan sát và điều chỉnh

• Nhiều thực đơn nấu hầm như bò, cá, rau, 
nấu cơm, đậu, gân...

• Thiết kế 3 điểm cân bằng, nút nhấn xả áp 
suất, nắp trên có thể tháo rời

21



• Lòng nồi hợp kim dày 1.8mm 
được phủ men chống dính độ 
bền cao

• Điều khiển nút vặn, hệ thống 
hiển thị áp suất giúp dễ dàng 
quan sát và điều chỉnh

• Nhiều thực đơn nấu tự động như 
cá, rau, nấu cơm, đậu, gân...

• Sử dụng an toàn với 1 van chính, 
1 van xả áp phụ

22



NỒI ÁP SUẤT

• Thiết kế hiện đại, thẩm mĩ, dễ sử dụng, 
làm sáng gian bếp nhà bạn

• Thao tác bằng nút xoay điện tử, lựa 
chọn thuận tiện, nhanh chóng, tương 
tác màn hình màu lớn, lựa chọn chức 
năng dễ dàng

• Nồi rộng và nông với dung tích lớn đến 
4L, dễ dàng làm nhiều món ngon, chiên 
xào, hầm và nấu lẩu tại nhà

• Lòng nồi phủ lớp chống dính an toàn 
cho sức khỏe 

• Tính năng hẹn giờ đến 24 tiếng, 
bắt đầu nấu buổi tối và bạn sẽ 
có món cháo nóng hổi vào buổi 
sáng hôm sau. 

• Khóa an toàn kiểm tra nắp 
đóng/mở

• Hai chế độ nấu riêng biệt:
 - Có áp suất (Đóng nắp): 
 Các món ninh, hầm, cơm, cháo, 

súp... với áp suất đến 70kPa
 - Không áp suất (Mở nắp): 
 Các món chiên, xào, lẩu...

MPC40110APA
Công suất: 1000W 4L
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MKE06108ADA
Công suất: 800W 0.6L

• Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện mang theo ngay 
cả khi đi du lịch

• Hai lớp chống bỏng, an tâm hơn khi sử dụng

• Chất liệu inox 304 cao cấp, lớp lót liền khối 
dễ vệ sinh

• Bộ điều khiển nhiệt độ cao cấp: bảo vệ tránh 
quá tải, tránh tình trạng đun khô, tránh nhiệt 
độ cao, tránh hơi nước quá nóng 

• Nắp thiết kế dạng rời, dễ lấy nước và vệ sinh

MKE170D2BDB
Công suất: 1500-1800W 1.7L

• 7 mức nhiệt độ tùy chỉnh: 45°C - 55°C - 75°C - 
80°C - 85°C - 90°C - 100°C — đáp ứng nhu 
cầu pha trà, cà phê, đồ ăn cho bé và nhiều 
mục đích khác

• Giữ ấm đến 12 giờ: Tự động giữ ấm lên đến 12 
tiếng, tiện lợi hơn khi sử dụng

• Đun sôi hoặc chỉ làm nóng: Có thể chọn chế 
độ đun sôi đến 100°C rồi giữ ấm, hoặc chỉ làm 
nóng đến nhiệt độ mong muốn và giữ ấm

• Hiển thị nhiệt độ theo thời gian thực: Bảng 
LED hiển thị nhiệt độ nước hiện tại, giúp dễ 
dàng quan sát và sử dụng
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MÁY XAY SINH TỐ

MBL251B0BPWE
Công suất: 250W 0.6L

• Lưỡi dao 4 cánh bằng thép không gỉ 304 
bền bỉ 

• Cối xay bằng nhựa ABS an toàn cho sức 
khỏe, dung tích 600ml 

• Công suất 250W, tốc độ xay 18.000 
vòng/phút, phù hợp cho mọi nhu cầu nhà 
bếp của bạn

• Tính năng an toàn, chỉ hoạt động khi máy 
được lắp đúng cách 

• Chân đế có giác hút cao su, chống rung, 
chống trượt

• Xay sinh tố

• Làm nước sốt, nước chấm

• Chế biến các món ăn dặm cho bé

• Xay bcác loại hạt, ngũ cốc, gia vị khô

MỚI
SẢN PHẨM
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MÁY ÉP CHẬM
MJC121S0BPWE
Công suất: 120W 180 ML

MỚI
SẢN PHẨM

• Đa chức năng sử dụng: ép 
hoa quả, sữa đậu nành, kem 
trái cây tươi

• Đường kính ống tiếp nguyên 
liệu lớn 98mm, giúp trái cây 
không bị kẹt 

• Tỉ lệ ép nguyên chất 99%, 
bảo toàn dinh dưỡng quý giá 

• Lưới lọc không chứa kim loại, 
tách bã khi ép, không cần lọc  

• Chân đế có giác hút cao su, 
chống rung, Cấu trúc máy 3 
phần dễ tháo lắp

• Hai chế độ hoạt động: chế độ 
ép và chế độ đảo ngược
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MÁY ÉP TRÁI CÂY
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MÁY LÀM SỮA HẠT

MBL10108APA
Công suất: 800W 1L

• Dung tích 1L phù hợp cho 1-3 người 

• Lưỡi dao nằm ở đáy, tích hợp nhiều 
chức năng, xay nhanh và mịn hơn 

• Bảng điều khiển lớn phía trước, hiển 
thị trạng thái dễ hiểu

• Thiết kế nắp rời, tiện lợi và dễ mở nắp

• Chức năng làm sữa đậu nành, giữ 
dinh dưỡng và lành mạnh 

• Thiết kế thân ấm nhiều lớp, giữ ấm và 
không gây bỏng 

• Chế độ đặt lịch trước 12 giờ, sử dụng 
tiện lợi hơn 

• Tích hợp 8 chương trình nấu trong 1

MỚI
SẢN PHẨM
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BẾP TỪ CẢM ỨNG
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MI-K1923EF(B)MI-K1917EF(B)

MI-K1923EF(R)MI-K1917EF(R)
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2000W

2000W

2000W

2000W

MỚI
SẢN PHẨMBẾP ĐIỆN TỪ
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• Công suất mạnh mẽ 2100W.

• Công nghệ Even-Pro gia nhiệt ổn định, 
phân bổ nhiệt đều, món ăn chín hoàn hảo.

• Cuộn dây hai lớp cho vùng nhiệt rộng, tập 
trung cao, phân bổ nhiệt đều, giúp món 
ăn chín đều, thơm ngon chuẩn vị.

• Hẹn giờ lên đến 3 giờ.

• Mặt kính vi tinh thể: Chống trầy xước, 
chống thấm nước và dễ dàng vệ sinh.

• Hệ thống bảo vệ an toàn đa lớp.

BẾP ĐIỆN TỪ
MC-2125BVN
Công suất: 2100W

MỚI
SẢN PHẨM



MỚI
SẢN PHẨMBẾP ĐIỆN TỪ

MIC221T0AGB
Công suất: 2200W - Màu: Blue

• Công suất 2200W

• Tăng diện tích lên làm nóng đến 29%, tản nhiệt đều với 
mâm nhiệt lớn 170mm

• Công nghệ từ trường 3D giúp làm nóng nhanh hơn

• 9 cấp độ điều chỉnh nhiệt linh hoạt và 6 chức năng nấu 
ăn khác nhau 

• Thiết kế mặt bếp pha lê với màu sắc đa dạng, thời 
thượng, tạo điểm nhấn trong không gian bếp

• Bề mặt kính với chất liệu liti krysta chịu nhiệt cao, chống 
trầy xước, bào mòn

• Hẹn giờ trong 3 tiếng 

• Quạt gió chống tắc nghẽn, giảm tiếng ồn

MIC221T0AGA
Công suất: 2200W - Màu: White 

MIC221T0AGG
Công suất: 2200W - Màu: Green

MIC221T0AGR
Công suất: 2200W - Màu: Red

MIC221T0AGH
Công suất: 2200W - Màu: Gray

MIC221T0AGS
Công suất: 2200W - Màu: Silver
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BẾP ĐIỆN TỪ ĐÔI

MC-IHD361
Công suất: 3200W

• Diện tích bề mặt 700x430mm
• Mặt kính Hegon chịu lực, chịu nhiệt 

bền bỉ, dễ vệ sinh
• Kết hợp 2 vùng nấu điện từ và 

hồng ngoại
• Công nghệ Half-Bridge dễ dàng 

kiểm soát độ chín của thực phẩm
• 4 chế độ bảo vệ an toàn
• Thích hợp với nhiều loại nồi chảo 

khác nhau
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• Diện tích bề mặt rộng 730x430mm 
• Hai vùng nấu
• Mặt kính Hegon chịu lực, chịu nhiệt 

bền bỉ, dễ vệ sinh
• Công nghệ Half-Bridge dễ dàng kiểm 

soát độ chín của thực phẩm
• 4 chế độ bảo vệ an toàn

MC-ID3523
Công suất: 3500W

• Diện tích bề mặt rộng 730x430mm 
• Hai vùng nấu
• Mặt kính Hegon chịu lực, chịu nhiệt 

bền bỉ, dễ vệ sinh
• Tính năng phân 2 vùng nấu riêng biệt
• 4 chế độ bảo vệ an toàn

MC-ID358
Công suất: 3500W

BẾP ĐIỆN TỪ ĐÔI

MC-ID3523P
Công suất: 3500W

• Diện tích bề mặt 520x288mm, tiết kiệm 
không gian

• Mặt kính Hegon chịu lực, chịu nhiệt bền bỉ, 
dễ vệ sinh

• Phân chia và kết hợp 2 vùng nấu linh hoạt
• Công nghệ Half-Bridge dễ dàng kiểm soát 

độ chín của thực phẩm
• 4 chế độ bảo vệ an toàn
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• Diện tích bề mặt 590x520mm 
• Ba vùng nấu
• Mặt kính Schott Ceran bền bỉ, dễ vệ sinh
• Công nghệ Half-Bridge dễ dàng kiểm soát độ 

chín của thực phẩm
• 4 chế độ bảo vệ an toàn

MC-IT7423
Công suất: 7400W

BẾP ĐIỆN TỪ ĐÔI

MC-IF7423H
Công suất: 7400W

• Diện tích bề mặt 590x520mm với 4 vùng nấu
• Mặt kính Schott chịu lực, chịu nhiệt cao, bền 

đẹp và dễ vệ sinh
• Thiết kế siêu mỏng chỉ 50mm
• Công nghệ Half-Bridge dễ dàng kiểm soát độ 

chín của thực phẩm
• Công suất lớn kết hợp chức năng nấu nhanh 

trong 10 phút 
• 4 chế độ bảo vệ an toàn
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MÁY HÚT MÙI

MH60L07EM23W-VN
Công suất hút: 800m3/h 

• Thiết kế trượt gọn gàng, màu trắng sang 
trọng, phù hợp lắp âm tủ bếp.

• Công suất hút mạnh 800 m³/h, loại bỏ 
mùi nhanh chóng.

• 3 tốc độ quạt tuỳ chỉnh tốc độ theo nhu 
cầu sử dụng chỉ bằng công tắc bật/tắt 
tiện lợi.

• 2 lưới lọc dầu mỡ bằng nhôm 4 lớp –  
bền bỉ, dễ tháo lắp và vệ sinh.

• Tích hợp đèn LED vuông 1.5W, chiếu 
sáng rõ khu vực nấu, tiết kiệm điện năng.

• Hỗ trợ cả thoát khí ra ngoài hoặc tuần 
hoàn trong phòng với bộ lọc than      
hoạt tính (tùy chọn).

• Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt 
nhiều không gian bếp.

Bộ lọc lưới nhôm 
5 lớp

Tăng không gian 
sử dụngLực hút mạnh

Bộ lọc dầu mỡ bằng nhôm 5 lớp
Cấu trúc 5 lớp của lưới lọc nhôm tạo ra nhiều khe 
hở nhỏ, giúp giữ lại các hạt dầu mỡ li ti.

Bố trí hoàn hảo cho 
không gian bếp
Lắp đặt vừa vặn, liền mạch và 
mượt mà. Khi không sử dụng, 
máy hút sẽ "ẩn mình" tinh tế, giúp 
tận dụng tối đa không gian bếp

Lực hút mạnh - Quạt hút 3 cấp độ
Luồng khí mạnh mẽ giúp loại bỏ hiệu quả mùi khó chịu, 
hơi nước và dầu mỡ.
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TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Công tắc gạt dễ thao tác

Tùy chỉnh tốc độ hút linh hoạt chỉ với 
một thao tác nhẹ nhàng.

 

Thiết kế hai chế độ,  
phù hợp với mọi gian bếp

Hai chế độ thoát khí là tuần hòa và sử 
dụng ống thông khí thoát ra ngoài 
(thông hơi) mang lại sự linh hoạt và 
khả năng thích ứng cao với nhiều loại 
không gian và nhu cầu sử dụng
khác nhau.

Quan sát dễ dàng hơn

Chiếu sáng khu vực nấu bằng đèn 
LED 1.5W - tiết kiệm điện vượt trội 
so với các loại bóng đèn truyền 
thống, giúp giảm chi phí sinh hoạt 
hàng tháng. Ánh sáng đủ giúp người 
dùng dễ dàng quan sát màu sắc của 
thực phẩm và điều chỉnh độ chín 
phù hợp, đảm bảo món ăn đạt 
hương vị và thẩm mỹ tối ưu.
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MÁY HÚT MÙI

MH70M77ET25S-VN
Công suất hút: 1050m3/h 

• Thiết kế chữ T sang trọng, mặt trước thép 
không gỉ kết hợp kính cường lực đen, tạo 
điểm nhấn thẩm mỹ và dễ vệ sinh.

• Điều khiển cảm ứng & cử chỉ tay thông 
minh, thao tác rảnh tay, an toàn và tiện lợi 
khi nấu nướng.

• Động cơ BLDC 70W hoạt động mạnh mẽ 
nhưng tiết kiệm điện, giảm độ ồn tối đa.

• Lưu lượng hút mạnh mẽ 1050 m³/h, 5 tốc 
độ hút linh hoạt, giúp loại bỏ mùi, khói 
hiệu quả, làm sạch không khí một cách 
nhanh chóng.

• Cảm biến khói iSmoke – tự động phát 
hiện khói và kích hoạt hút, nâng cao sự 
tiện lợi và an toàn khi sử dụng.

• 2 đèn LED 1.5W chiếu sáng hiệu quả, tiết 
kiệm điện, cung cấp đủ ánh sáng cho khu 
vực bếp.

• 2 lưới lọc nhôm 5 lớp, giúp giữ lại dầu mỡ, 
bụi bẩn hiệu quả, dễ tháo lắp để vệ sinh.

• Ống thoát khí Ø150mm (có phụ kiện đổi 
sang Ø120mm) phù hợp nhiều kiểu lắp 
đặt,tặng kèm ống dẫn khí.

Công suất hút mạnh mẽ 
1050m3/h

Luồng khí mạnh mẽ đảm bảo 
không gian bếp luôn trong lành, 
sạch sẽ, loại bỏ triệt để các mùi 
khó chịu.

Cài đặt
tốc độ quạt

Cài đặt
hẹn giờ Cài đặt đèn

Điều khiển bằng 
cử chỉ tay Lực hút mạnh
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TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Bảng điều khiển cảm ứng kỹ thuật số
độc quyền
Màn hình cảm ứng đơn giản, dễ hiểu và dễ sử dụng chỉ 
bằng một cú chạm. 

Điều khiển bằng cử chỉ tay
Không cần chạm nút bằng đôi tay dính dầu mỡ. Thanh lọc 
không gian bếp chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Bộ lọc dầu mỡ bằng nhôm 5 lớp
Cấu trúc 5 lớp của lưới lọc nhôm tạo ra nhiều khe hở nhỏ, 
giúp giữ lại các hạt dầu mỡ li ti.

Bề mặt siêu mịn
Thiết kế kính bóng bẩy giúp ngăn chặn dầu mỡ và cặn bẩn 
tích tụ, chỉ cần lau bằng khăn và dụng cụ vệ sinh

Thiết kế hai chế độ, phù hợp với 
mọi gian bếp
Lý tưởng cho căn hộ chung cư.

Quan sát dễ dàng hơn
Chiếu sáng khu vực nấu bằng đèn LED 1,5W, giúp quan sát 
rõ hơn trong khi chế biến món ăn.
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MÁY HÚT MÙI

MH60L03EM214BB-VN
Công suất hút: 500m3/h 

MH60F17EM21BB-VN
Công suất hút: 190m3/h  

• Thiết kế kéo trượt, kiểu dáng hiện đại, thẩm mỹ

• Công suất hút mạnh mẽ 500 m3/h

• Bộ lọc dầu mỡ  5 lớp hiệu quả, bề mặt bộ lọc phẳng, dễ 

dàng lau chùi, có thể  tháo rời và rửa trong máy rửa chén

• Đèn LED 1,5W tiết kiệm điện, chiếu sáng không gian bếp

• Độ ồn thấp ≤  69dB

• Thân máy mỏng giúp tiết kiệm không gian, phù hợp với 

những căn hộ nhỏ

• Lực hút mạnh mẽ 190m3/h giúp loại bỏ mùi, hơi nước và dầu 

mỡ khó chịu nhất một cách hiệu quả

• Bộ lọc làm từ nhôm có thể tháo rời, bền bỉ, dễ vệ sinh

• Tuỳ chọn 2 kiểu hút : Loại có ống dẫn ra ngoài và loại tuần 

hoàn bên trong

• 3 tốc độ quạt hút loại bỏ mùi, hơi nước và dầu mỡ khó chịu 

nhất một cách hiệu quả

• Đèn LED 1,5W tiết kiệm điện, chiếu sáng không gian bếp



MÁY HÚT MÙI

MH90J18ET21BG-VN
Công suất hút: 1800m3/h  

MH90B82ET21BG-VN
Công suất hút: 1400m3/h 

MH90B81ET21BG-VN
Công suất hút: 1500m3/h 

• Bề mặt kính đen bóng, dễ vệ sinh và chịu nhiệt 

• Chức năng DryClean giúp động cơ quay ở tốc độ cao để loại bỏ 

dầu và bụi bẩn

• Điều khiển bằng cử chỉ vuốt tay

• Lực hút mạnh mẽ 1800m³/h, loại bỏ hiệu quả các mùi, hơi nước 

và dầu mỡ

• Đèn LED 1,5W tiết kiệm điện, chiếu sáng không gian bếp

• Thiết kế dễ dàng vệ sinh; Loại bỏ khói hoàn toàn trong khi nấu 

nướng; Công suất hút 1400m3/h giúp loại bỏ mùi hôi, hơi nước và 

dầu mỡ khó chịu nhất một cách hiệu quả 

• Màn hình cảm ứng rõ ràng, đơn giản giúp người dùng dễ dàng sử 

dụng; Đèn LED 1,5W tiết kiệm điện, chiếu sáng không gian bếp

• Vật liệu kính cường lực có khả năng chịu nhiệt độ cao và sự ăn 

mòn; Chiều rộng 480mm và các góc được bo tròn, tránh va đập 

trong qúa trình sử dụng

• Công suất hút mạnh mẽ 1500m3/h, hút khói triệt để

• Màn hình cảm ứng đơn giản và rõ ràng, dễ thao tác và sử dụng 

trực quan bằng ngón tay; Đèn LED 1,5W tiết kiệm điện, chiếu sáng 

không gian bếp

• Thân kính cường lực có khả năng chịu được nhiệt độ cao và ăn 

mòn; Bộ lọc vách ngăn và cốc đựng dầu lớn được thiết kế để dễ 

dàng vệ sinh; Chiều rộng 480mm và các góc được bo tròn, tránh 

va đập trong qúa trình sử dụng
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CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH

YL1836S-B
Công suất làm lạnh/làm nóng: 450W/120W

• Có 3 chế độ nước: nóng - thường - lạnh 
với vòi lấy nước riêng.

• Làm lạnh bằng block, lạnh nhanh và sâu.

• Nhiệt độ làm nóng nước   85˚C, nhiệt độ 
làm lạnh nước    10˚C.  

• Trang bị khoang lạnh khoảng 15˚C tiện 
dùng khi để hoa quả, nước uống.

• Bình chứa nước bằng inox 304 chống gỉ 
sét, an toàn sức khỏe.

• Thiết kế sử dụng bình nước 20L úp trên.

• Khoang chứa nước nóng làm bằng thép 
không gỉ có dung tích lớn.

• Khoang chứa nước nóng làm bằng thép 
không gỉ có dung tích lớn.

• Có tủ lạnh.
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CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH
YD1518S-X

• Thiết kế mới mỏng nhẹ.

• Hai vòi 2 chế độ nước nóng lạnh: nước nóng 
80-95˚C, nước lạnh 10-15˚C.

• Hệ thống làm lạnh bằng chip điện tử tiết kiệm điện.

• Ngăn trên có cửa bảo vệ côn trùng, bụi bẩn, ngăn 
chứa đồ bên dưới rộng 36 lít.

• Thiết kế sử dụng bình nước 20L úp trên.

• Thiết bị an toàn kép ngăn quá nhiệt.

• Khóa an toàn trẻ em ở vòi nước nóng (tùy chọn).

• Làm mát bằng chất bán dẫn tiên tiến.

• Khoang chứa nước nóng làm bằng thép không gỉ 
có dung tích lớn.

• Có tủ.

Công suất làm lạnh/làm nóng: 440W/58W

YL1932S
Công suất làm lạnh/làm nóng: 420W/120W

• 2 chế độ nóng lạnh độc lập với hai vòi lấy 
nước riêng biệt.

• Làm lạnh bằng block, lạnh nhanh và sâu.

• Nhiệt độ làm nóng nước     85˚C, nhiệt độ làm 
lạnh nước    10˚C.

• Bình chứa nước bằng inox 304 chống gỉ sét, 
an toàn sức khỏe.

• Thiết kế sử dụng bình nước 20L úp trên.

• Thiết bị an toàn kép ngăn quá nhiệt.

• Làm mát bằng máy nén hiệu suất cao.
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CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH

YD1732-WW

• Thiết kế thông minh và gọn nhẹ.

• Thiết bị kép để tránh quá nhiệt.

• Khóa an toàn với trẻ em ở vòi nước nóng 
(tùy chọn). 

• Làm mát bằng chất bán dẫn tiên tiến.

• Khoang nước nóng bằng thép không gỉ 
công suất cao.

• Có tủ chứa đồ.

Công suất làm lạnh/làm nóng: ≤80W / 420W

YD1135AS-B 
Công suất làm lạnh/làm nóng: 80W / 420W

• Tiết kiệm không gian với thiết kế tối giản.

• Thiết kế đặt bình nước ở đáy.

• Khóa an toàn với trẻ em ở vòi nước nóng.

• Thiết bị an toàn kép để tránh quá nhiệt.

• Làm mát bằng chất bán dẫn tiên tiến.

• Khoang nước nóng bằng thép không gỉ 
công suất cao.

• Có tủ chứa đồ.
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CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH

YL2036S-W

• Thiết kế đặt bình nước ở đáy.

• Khóa an toàn với trẻ em ở vòi nước nóng.

• Thiết bị an toàn kép để tránh quá nhiệt.

• Làm mát bằng máy nén hiệu quả cao.

• Khoang nước nóng bằng thép không gỉ 
công suất cao

• Tiết kiệm không gian với thiết kế tối giản.

• Tiệt trùng bằng tia cực tím.

Công suất làm lạnh/làm nóng: 100W / 420W

YL2036S-B
Công suất làm lạnh/làm nóng: 100W / 420W

• Thiết kế đặt bình nước ở đáy.

• Khóa an toàn với trẻ em ở vòi nước nóng.

• Thiết bị an toàn kép để tránh quá nhiệt.

• Làm mát bằng máy nén hiệu quả cao.

• Khoang nước nóng bằng thép không gỉ công 
suất cao

• Tiết kiệm không gian với thiết kế tối giản.

• Tiệt trùng bằng tia cực tím.
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MÁY RỬA CHÉN

MDW13-7635QS
Công suất: 13 Bộ chén, IOT

• Thiết kế đứng hoặc âm tủ bếp. Bên trong thép không gỉ

• Công nghệ Midea Patent Turbo sấy khô bằng nhiệt 

• Tia UV và nước nóng, diệt vi khuẩn 99.99% 

• Rửa thông minh AI giúp tiết kiệm điện 

• Điều khiển Smartphone bằng wifi

• Bảo quản dụng cụ lên đến 72 giờ bằng nhiệt và gió 
nóng/lạnh

• Có thể cài đặt 7+2 chương trình rửa. Có đèn LED bên 
trong máy



MÁY RỬA CHÉN

MDW13-7635QB

• Thiết kế đứng hoặc âm tủ bếp. Bên trong thép 
không gỉ

• Công nghệ Midea Patent Turbo sấy khô bằng nhiệt 

• Tia UV và nước nóng, diệt vi khuẩn 99.99% 

• Rửa thông minh AI giúp tiết kiệm điện 

• Điều khiển Smartphone bằng wifi

• Bảo quản dụng cụ lên đến 72 giờ bằng nhiệt và gió 
nóng/lạnh

• Có thể cài đặt 7+2 chương trình rửa. Có đèn LED 
bên trong máy

Công suất: 13 Bộ chén, IOT

MDW13-3802D

• Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với gia đình ít người

• Hẹn giờ bắt đầu rửa đến 90 phút; Chức năng tự 
làm sạch bằng nhiệt độ cao trong vòng 50 phút

• Công nghệ sấy khí tươi giúp sấy khô và lưu trữ bát 
đĩa tiệt trùng hoàn toàn

• Tia UV-LED, diệt khuẩn lên đến 99,99%

• Chế độ rửa chuyên sâu 700C phù hợp với các vật 
dụng của bé

• Tiếp tục chương trình đang chạy trước đó sau khi 
mất điện đột ngột

• Khoá an toàn cho trẻ em
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nhiệt độ 360°.

nhiệt độ 360°.
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MÁY HÚT BỤI

• Thiết kế 2 trong 1: Dạng cây và cầm tay sử dụng linh hoạt.

• Màng lọc bụi HEPA tiêu chuẩn lọc sạch mọi bụi bẩn.

• Công suất 600W, lực hút 15000pa công nghệ hút lốc xoáy 
Cyclone hút sạch mọi bụi bẩn hiệu quả.

• Dung tích khoang chứa bụi 0.8L dễ dàng tháo rời, vệ sinh.

• Hai đầu hút: đầu hút sàn và đầu hút khe.

• Dây điện dài 5m dễ dàng di chuyển mọi nơi.

• Thiết kế 2 trong 1: Dạng cây và cầm tay sử dụng linh hoạt.

• Màng lọc bụi HEPA tiêu chuẩn lọc sạch mọi bụi bẩn.

• Công suất 600W, lực hút 15000pa công nghệ hút lốc xoáy 
Cyclone hút sạch mọi bụi bẩn hiệu quả.

• Dung tích khoang chứa bụi 0.8L dễ dàng tháo rời, vệ sinh.

• Hai đầu hút: đầu hút sàn và đầu hút khe.

• Dây điện dài 5m dễ dàng di chuyển mọi nơi.
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MÁY HÚT BỤI
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QUẠT ĐIỆN

QUẠT BÀN

• Động cơ Motor SQD hiệu suất cao, bền bỉ

• 3 mức độ gió nhẹ, vừa, mạnh

• Thiết kế đảo hướng 360 độ linh hoạt

FB40-9H
Công suất: 55W

QUẠT HỘP

• Động cơ Motor SQD hiệu suất cao, bền bỉ.

• 4 tốc độ gió điều khiển bằng núm vặn tiện lợi.

• Thời gian hẹn giờ đến 120p.

KYT30-15A
Công suất: 40W
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• Làm mát hiệu quả 3 cánh quạt 
đường kính 40 cm.

• Điều khiển bằng nút xoay, 3 tốc 
độ gió dễ sử dụng.

• Dễ dàng tùy chỉnh chiều cao 
thân quạt.

FTS40-17VD
Công suất: 36W

QUẠT LỬNG



QUẠT TREO TƯỜNG

FS40-7JR
Công suất: 55W

FS40-6H
Công suất: 55W

• Điều khiển từ xa bằng remote tiện lợi.

• Động cơ Motor SQD bền bỉ, êm ái.

• 3 mức độ gió, hẹn giờ đến 7.5 tiếng.

• Chế độ gió ru ngủ thân thiện với giấc ngủ.

FW40-24H
Công suất: 55W

•  3 mức độ gió

• Tùy chọn xoay để làm mát toàn bộ căn phòng

•  Hoạt động êm ái, tiết kiệm diện tích

FW40-23M
Công suất: 50W

• Núm điều chỉnh 3 cấp độ

• Quay trái/phải

• Điều khiển giật dây

• Thiết kế treo tường thông minh, tiết kiệm 
không gian.

• Động cơ Motor SQD bền bỉ, êm ái.

• Điều khiển bằng dây kéo, dễ thao tác.
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QUẠT ĐỨNG

FS40-18CB
Công suất: 50W

FS40-18C 
Công suất: 50W

• 3 cánh quạt làm mát hiệu quả trên diện tích rộng như phòng 
khách, phòng ăn, sảnh chờ.

• Chiều cao thân quạt có thể điều chỉnh, mức cao nhất 129.3 cm 
tăng diện tích làm mát của quạt khi cần

• Điều khiển bằng núm xoay đơn giản với 3 mức độ gió siêu êm 
tùy chọn; Động cơ bạc thau bền tốt, hoạt động êm ái

 

• Đường kính lồng quạt 45cm, tạo luồng gió mạnh mẽ khắp 
không gian rộng

• Núm vặn trên cụm động cơ, với 3 tốc độ gió tùy chỉnh

• Động cơ bạc thau vận hành êm và bền tốt

• Lồng quạt đứng chắc chắn, nan quạt đan khít vận hành an toàn, 
thiết kế có thể tháo rời vệ sinh
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QUẠT ĐỨNG

FS40-15Q
Công suất: 55W

FS40-15QR
Công suất: 55W

• 3 mức gió, hẹn giờ đến 2 tiếng.
• Điều chỉnh chiều cao dễ dàng, linh hoạt.
• Cánh quạt bằng nhựa ABS bền bỉ, cứng cáp.
• Động cơ Motor SQD hiệu suất cao, hoạt 

động êm ái.

• 3 mức gió và hẹn giờ lên đến 7.5 tiếng.
• Màn hình điều khiển LED.
• Điều khiển từ xa đa chức năng.
• Chế độ gió thường/ gió tự nhiên/ gió ru ngủ.
• Xoay trái phải.
• Điều chỉnh chiều cao dễ dàng.

FS40-10NAVN(K)
Công suất: 55W

• Thiết kế kiểu dáng hiện đại, điều chỉnh được 
chiều cao linh hoạt

• Công suất 55W với 3 cánh quạt làm mát 
nhanh chóng.

• Dễ dàng điều chỉnh 3 mức gió nhờ điều khiển 
nút nhấn đơn giản.

• Động cơ bạc thau mạnh mẽ, vận hành bền bỉ.
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QUẠT ĐỨNG

FS40-23MT
Công suất: 50W 

FS40-23MR
Công suất: 50W 

• Núm điều chỉnh 3 cấp độ gió phù hợp từng nhu cầu

• Hẹn giờ 2 tiếng (nút vặn)

• Hệ thống tăng tốc gió Techwind tối ưu hóa khối lượng 
gió giúp làm mát tốt hơn

• 7 lưỡi quạt thiết kế cánh hoa , tối ưu hóa luồng khí để 
làm mát tốt hơn

• Núm điều chỉnh 3 cấp độ

• Hệ thống điều khiển từ xa

• Thời gian hẹn giờ đến 2-4 tiếng
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• 5 cánh quạt cho cảm giác mát lạnh

• Cài đặt 9 tốc độ; Động cơ DC chất lượng cao

• Pin sạc tích hợp hỗ trợ sử dụng khi không 
cắm điện

• Điều khiển kỹ thuật số với chức năng hẹn giờ 
9 tiếng

• Chức năng xoay 80°mang lại phạm vi gió 
rộng hơn

• Thời gian sử dụng pin lên tới 11 giờ; Có đèn 
ngủ thay đổi độ sáng theo 2 giai đoạn 
ngày-đêm

MFS18ODOBPW 
Công suất: 30 W

QUẠT ĐỨNG ĐA NĂNG



QUẠT TUẦN HOÀN

MFTO6OMOBPBH
Công suất: 26W

• Thiết kế nhỏ gọn

• 3 mức độ gió phù hợp với từng nhu 

• Thiết kế cánh quạt được cấp bằng sáng chế để tối đa hóa khả 
năng lưu thông không khí và giảm độ ồn

• Làm mát phạm vi rộng 85°theo chiều ngang và 135° theo chiều 
dọc để tăng không gian tiếp cận của gió.

• Có thể tháo ra để làm sạch cánh quạt và tấm chắn



QUẠT TUẦN HOÀN

MFS070R0APBH
Công suất: 35W

• Sử dụng cho cả 4 mùa, kết hợp với các thiết bị xử lý không khí để 
tiết kiệm năng lượng

• Thiết kế cánh quạt giảm tiếng ồn

• Hệ thống tăng tốc độ gió bằng Turbo tăng áp

• Chức năng xoay kép: Làm mát phạm vi rộng 85° theo chiều 
ngang và 135° theo chiều dọc 

• Tích hợp chức năng khuếch tán tinh dầu hoặc xua đuổi muỗi

MFS070M0APBH
Công suất: 30W

• Sử dụng cho cả 4 mùa, kết hợp với các thiết bị xử lý không khí 
để tiết kiệm năng lượng

• Cánh quạt Bionic Wings-Pro

• Chức năng xoay kép: Làm mát phạm vi rộng 85° theo chiều 
ngang và 135° theo chiều dọc 
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BÀN ỦI HƠI NƯỚC MỚI
SẢN PHẨM

• Thiết kế nhỏ gọn,công suất cao 
2100W, hiệu quả vượt trội gấp 2 lần 
so với bàn ủi hơi nước thông thường

• Cung cấp hơi nước mạnh mẽ, tăng 
tốc độ ùi nhanh gấp 5 lần so với bàn 
ủi truyền thống

• Bình nước lớn 210ml

MGS21100BPBE
Công suất: 2100W 240 ML

• 2 chế độ ủi kho và ủi hơi nước linh hoạt theo 
từng chất liệu vải  

• Diệt khuẩn 99%, loại bỏ 100% mạt bụi

• Mặt bàn ủi làm bằng gốm nano giữ nhiệt, diện 
tích tiếp xúc lớn, không làm xước vải

• Nút điều khiển đẩy tiện lợi

• Đèn báo hiệu khi bật

• Khoá thông minh đảm bảo không rò nước
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BÀN ỦI HƠI NƯỚC MỚI
SẢN PHẨM

• Thiết kế nhỏ gọn,công suất cao 2100W, hiệu 
quả vượt trội gấp 2 lần so với bàn ủi hơi nước 
thông thường

• Thiết kế nhỏ gọn, gập gọn với màn hình LED

• Hiển thị mức nước sử dụng

• 4 chế độ ủi thông minh cho từng chất liệu   

• Diệt khuẩn 99%, loại bỏ 100% mạt bụi

• Chức năng ủi khô

• Làm nóng nhanh trong 3 giây với hơi nước 
liên tục

• Bình nước dung tích lớn 240ml

• Thiết kế cảm biến, tự động tắt khi buông tay

MGS21000BPG
Công suất: 2100W 240 ML
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TỔNG HỢP THÔNG SỐ SẢN PHẨM ĐIỆN GIA DỤNG MIDEA

STT Ngành hàng Tên sản phẩm
Công suất 

(W)
Dung tích 

(L)
Khối lượng 

(kg)

Kích thước
 sản phẩm 

(mm)

Kích thước 
đóng gói 

(mm)

1 MR-SM2061 700 2.0 3.4 300x295x290 323x323x298

2 MR-CM1824 700 1.8 2.7 280x268x300 311x311x316

3 MR-CM1826 700 1.8 2.9 280x268x300 311x311x316

4 MR-CM065A 400 0.6 1.7 225x220x250 265x265x266

5 MR-CM065D 400 0.6 1.7 225x220x250 265x265x266

6 MR-CM065B 400 0.6 1.7 225x220x250 265x265x266

7 MB-CM18SQ 650 1.8 2.9 276x272x280 311x311x308

8 MB-FS1822 860 1.8 3.7 365x272x243 414x318x278

9 MR-FS1022 605 1.0 3.0 330x245x198 393x313x238

10 MB-FS5024 760 1.8 3.2 320x259x241 352x307x285

11 MB-FS5025 760 1.8 3.86 320x270x280 358x313x309

12 MB-FS5023 780 1.8 4.2 393x287x256 417x309x279

13 Nồi cơm cao tần MB-HS5008 1300 1.8 5.8 412x291x262 447x318x300

14 MRD100T1BDG 350~416 1.0 2.9 292x232x230 386x286x285

15 MRD180T1BDN 760~905 1.8 3.9 331x254x242 397x312x287

16 MRD180T2BDG 780~928 1.8 4.4 331x254x242 397x312x287

17 MRD180B1BDN 760~905 1.8 3.7 315x254x242 397x312x287

18 MRD180T2BDGF 760~905 1.8 3.86 320x270x280 358x313x312

19 MRI180T2BDG 1300 1.8 6.0 368x292x248 421x342x293

20 MPM50010AMG 1000 5.0 4.58 - 315x305x300

21 MY-CH501A 900 5.0 5.3 305x305x310 -

22 MPC40110APA 1000 4.0 5.5 344x288x255 390x347x305

23 Nồi chiên không dầu MF-7523T 1650 7.3 5.38 320x315x316 348x343x377

24 MMOP01M2MZ-MMPFBK 700 20 6.5 434x329x241 464x369x267

25 MMOP02X-EGPEBK 800 25 11.9 472x378x280 527x425x332

26 MMOX232ZE-TSSFSB 1000 25 22.1 462x478x338 548x534x444

27 MSOS30SS-TQSFSB 2100 30 20 472x465x375 545x521x442

28 MKE06108ADA 800 0.6 0.81 188.5x131x188.5 -

29 MKE170D2BDB 1500 - 1800 1.7 1.12 217x160x255 -

30 MK-1523DD 1800 1.7 1.3 220x150x229 215x195x268

31 MK-17DC 1800 1.8 1.3 162x162x229 215x195x268

32 MK-17SS 1800 1.7 0.87 227x153x247 220x182x270

33 MK-18GC 1850 1.8 1 220x159.5x224 228x200x260

34 MK-15D 1800 1.5 1.2 223x162x266 220x182x270

Nồi cơm cơ

Nồi điện tử

Nồi cơm cao cấp

Nồi áp suất

Lò vi sóng

Ấm đun
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TỔNG HỢP THÔNG SỐ SẢN PHẨM ĐIỆN GIA DỤNG MIDEA

74

STT Ngành hàng Tên sản phẩm
Công suất 

(W)
Dung tích 

(L)
Khối lượng 

(kg)

Kích thước
 sản phẩm 

(mm)

Kích thước 
đóng gói 

(mm)

35 Máy xay thịt MJ-JC11 300 1.8 1.8 224x117x273 268x219x255

36 Máy xay sinh tố MBL251B0BPWE 250 0.6 - - -

37 Máy ép chậm MJC121S0BPWE 120 0.18 - 180x140x400 -

38 Máy ép trái cây MJ-JE35 350 0.4 2.3 223x207x276 410x268x335

39 Máy làm sữa hạt MBL10108APA 800 1.0 - 227x165x273 -

40 MC-2115BVN 2100 - - - -

41 IC2204 - - - - -

42 MI-T2121DB 2100 - 2.65 410x300x42 340x248x465

43 MI-T2117DC 2100 - 2.3 280x350x42 340x190x409

44 MI-T2120DG 2100 - 1.95 350x280x60 325x190x405

45 MI-T2120DD 2100 - 2.23 280x350x42 340x190409

46 MI-K1917EF(R) 1900 - 2.1 272x365x65 370x137x350

47 MI-K1917EF(B) 1900 - 2.1 272x365x65 370x135x350

48 MI-K1923EF(R) 1900 - 2.1 272x365x65 370x135x350

49 MI-K1923EF(B) 1900 - 2.1 272x365x65 370x135x350

50 MI-B2023DE 2000 - 1.95 355x270x65 310x105x405

51 MI-B2023DA 2000 - 1.95 350x280x60 325x190x405

52 MI-B2015DE 2000 - 2.1 270x355x62 328x197x323

53 MI-B2016DA 2000 - 1.93 270x355x62 328x197x323

54 MI-T2123DC 2100 - 2.23 280x350x42 340x190x405

55 MI-T2123DD 2100 - 2.23 280x350x42 340x190x405

56 MIC221T0AGA 2200 - 3.0 280x350x53 -

57 MIC221T0AGG 2200 - 3.0 280x350x54 -

58 MIC221T0AGB 2200 - 3.0 280x350x55 -

59 MIC221T0AGR 2200 - 3.0 280x350x56 -

60 MIC221T0AGH 2200 - 3.0 280x350x57 -

61 MIC221T0AGS 2200 - 3.0 280x350x58 -

62 MC-IHD361 3200 - 7.8 700x430x82 800x532x138

63 MC-ID358 3500 - 6.4 565x360x65 830x530x140

64 MC-ID3523 3500 - 6.4 730x430x46 806x522x107

65 MC-ID3523P 3500 - 4.38 520x288x59 610x392x142

66 MC-IT7423 7400 - 8.71 590x520x62 690x645x115

67 MC-IF7423H 7400 - 11.7 590x520x50 690x645x108

68 Máy hút mùi MH60L07EM23W-VN 800 - - 595x380x175 -

Bếp từ cảm ứng

Bếp từ bẩm-vặn

Bếp điện từ

Bếp từ đôi



TỔNG HỢP THÔNG SỐ SẢN PHẨM ĐIỆN GIA DỤNG MIDEA
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STT Ngành hàng Tên sản phẩm
Công suất 

(W)
Dung tích 

(L)
Khối lượng 

(kg)

Kích thước
 sản phẩm 

(mm)

Kích thước 
đóng gói 

(mm)

69 MH70M77ET25S-VN 1050 - - 700x600x650 -

70 MH60L03EM214BB-VN 850 - 6.5 595x308x175 -

71 MH60F17EM218B-VN 190 - 4.7 600x440x80 -

72 MH90JIBET21BG-VN 1800 - 19 896x416x505 -

73 MH90BB2ET21BG-VN 1400 - 24 895x480x(505-825) -

74 MH90BB1ET21BG-VN 1500 - 19 896x416x573 -

75 YL1836S-B 520 - 16 310x355x1000 360x408x1040

76 YD1518S-X 500 - 9.5 305x310x920 370x370x1024

77 YL1932S 520 - 11.5 292x313x1000 355x327x1115

78 YD1732-WW - - 8.8 296x300x830 330x330x885

79 YD1135AS-B - - 10.3 310x360x1040 358x386x1120

80 YL2036S-W - - 15.6 310x360x1040 358x386x1120

81 YL2036S-B - - 15.6 310x360x1040 358x386x1120

82 MDW13-7635QS 2100 12 Bộ - 845x598x600 -

83 MDW13-7635QB 2100 12 Bộ - 845x598x600 -

84 MDW13-3802D 2100 - - 355x270x76 410x268x335

85 MXV-ZLP200LG501 115 147 23.5 446x360x1332 510x460x1375

86 MXV-ZLP80XC65-R 76 77 33.5 550x430x1630 620x510x1675

87 MVC-SC861R
600 W 

Lực hút: 15000 Pa
- 2.2 254x136x1100 685x120x140

88 MVC-SC861B
600W 

Lực hút: 15000 Pa
- 2.2 254x136x1100 685x120x140

89 MVC-15P

85W 
Lực hút: 5000 Pa 

Pin: 1500 mAh 
Độ ồn: 79 dB

- 2.2 212x270x1090 295x170x595

90 MVC-18P

150W
Lực hút: 6500 Pa 
Pin: 2000 mAh 
Độ ồn: 82 dB

- 2.39 253x167x1092 290x140x665

91 MDW-X6
190 W 

Pin: 2500 mAh 
Độ ồn: 80 dB

- 4.0 260x290x1200 329x233x915

92 MDW-X8 220W - 4.5 260x290x1200 -

93 MDW-X10
220 W 

Pin: 4000 mAh 
Độ ồn: 78 dB

- 4.6 270x235x1160 376x308x708

94 I5C
55 W 

Lực hút: 4000 Pa
- - - -

95 M3L
40 W 

Lực hút: 500 Pa
- - - -

Cây nước
nóng lạnh

Máy hút mùi

Máy rửa chén

Tủ sấy chén

Máy hút bụi

Máy hút bụi
lau sàn

Robot hút bụi
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STT Ngành hàng Tên sản phẩm
Công suất 

(W)
Dung tích 

(L)
Khối lượng 

(kg)

Kích thước
 sản phẩm 

(mm)

Kích thước 
đóng gói 

(mm)

96 M6
40 W 

Lực hút: 2000 Pa
- - - -

97 M7
55 W 

Lực hút: 4000 Pa
- - - -

98 M7 PRO
55 W 

Lực hút: 4000 Pa
- - - -

99 V12

55 W 
Lực hút: 4000 Pa 

Pin: 5200 mAh 
Độ ồn: 68 dB

- 16.5 350x342.5x107.5 450x468x620

100 S8+

55 W 
Lực hút: 4000 Pa 

Pin: 2500 mAh 
Độ ồn: 65 dB

- 9 350x350x97 395x495x490

101 Quạt bàn FB40-9H 55 - 2.5 522x162x487 524x175x503

102 Quạt hộp KYT30-15A 40 - 2.5 400x152x420 497x147x595

103 Quạt lửng FTS40-17VD 36 - 5.2 450x420x1050 533x148x535

104 FW40-7JR 55 - 3.4 452x330x540 497x147x595

105 FW40-6H 55 - 3.47 452x331x561 497x147x595

106 FW40-24H 55 - 3.2 450x330x540 497x147x595

107 FW40-23M 50 - 4.35 480x355x572 473x200x490

108 FS40-15QR 55 - 6.2 452x400x1400 522x152x597

109 FS40-15Q 55 - 6.1 452x400x1365 522x152x597

110 FS40-10NAVN(K) 55 - 5.9 395x395x(1085 - 1305) -

111 FS40-23MR 55 - 2.5 522x162x487 524x175x503

112 FS40-23MT 50 - 6.9 454x400x1361 537x142x591

113 Quạt đứng đa năng MFS180DOBPW 30 - 5.6 410x410x1350 520x200x655

114 MFT060MOBPBH 26 - 1.3 200x200x300 275x225x340

115 MFS070ROAPBH 35 - 5 300x300x1080 647x234x410

116 MFS070MOAPBH 30 - 4.28 300x300x850 545x216x352

117 MGS21100BPBE 2100 0.24 0.85 135x98x265 -

118 MGS21000BPG 2100 0.24 0.93 265x145x103 -

Quạt đứng

Quạt tuần hoàn

Bàn ủi hơi nước

Quạt treo tường

Robot hút bụi



DANH SÁCH TRẠM BẢO HÀNH 
TRÊN TOÀN QUỐC

Miền Bắc: 40 trạm          
Miền Trung: 17 trạm                
Miền Nam: 41 trạm

Thống kê trạm
Tính đến hết tháng 12/2024

Khu vực Tỉnh/ TP Tên trạm bảo hành Địa chỉ

1 Miền Bắc Bắc Ninh CÔNG TY TNHH NHIỆT LẠNH HỒNG HẢI 108, Trần Hưng Đạo, Tiền An, TP. Bắc Ninh

3 Cao Bá Quát, P Điện Biên, Q. Ba Đình
218 Phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, Quận Đống Đa

2 Miền Bắc Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN TM THÁI HÀ

3 Miền Bắc Hà Nội CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT LẠNH AN PHÁT  1A38 đường 70, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
NT08 - 195 khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

4 Miền Bắc Hải Phòng CÔNG TY TNHH BÁCH VIỆT Số 575 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

5 Miền Bắc Thanh Hóa CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH MẠNH TUẤN 258 đường Trường Thi - P Trường Thi, TP Thanh Hóa

6 Miền Nam Bình Dương CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC NGUYÊN THỦY 398 đường 30/4, P Chánh Nghĩa, TP. TDM-Bình Dương

826. Tổ 16, Khu 5, Ấp 2, xã An Hoà, Biên Hòa

7 Miền Nam Cần Thơ CN CTY TNHH TM DV KỸ THUẬT THÀNH ĐẠT 54 Võ Văn Kiệt, P An Hòa, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ
390S Trần Nam Phú, An Khánh, Ninh Kiều , Cần Thơ

8 Miền Nam Đồng Nai CÔNG TY TNHH MTV CƠ ĐIỆN LẠNH THANH HOÀI

9 Miền Nam Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH PHONG PHÚ 249 Bùi Hữu Nghĩa, P1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

10 Miền Nam Long An CÔNG TY TNHH TM DV HƯNG VÕ LONG AN 63 Hùng Vương P2, TP Tân An, Long An 

11 Miền Trung Đà Nẵng CÔNG TY TNHH TM& DV HÂN QUANG TRÍ 180 Xuân Thủy, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lê, Đà Nẵng

2 Bà Triệu, Phường Sài - Nha Trang  -  Khánh Hoà12 Miền Trung Khánh Hòa CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀNG MINH

13 Miền Bắc Bắc Kạn CÔNG TY TNHH TM& DỊCH VỤ HOÀNG HUÂN  24A,24B đường Nguyễn Văn Thoát , P Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn

14 Miền Bắc Bắc Giang CÔNG TY TNHH TMDV HUYỀN LƯƠNG Số 472 đường Xương giang , phường Ngô Quyền thành phố Bắc Giang

15 Miền Bắc Bắc Ninh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỲNH TRANG BẮC NINH Thôn trúc Ổ Xã Mộ Đạo Huyện Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh

16 Miền Bắc Cao Bằng CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CHIẾN KHU 4 tổ 30, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng

17 Miền Bắc Điện Biên CÔNG TY TNHH TÙNG HUỆ ĐIỆN BIÊN 608 tổ 4, p Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điên Biên

18 Miền Bắc Hà Giang CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐẠI ĐỨC 2 phố Hồng Quân, tổ 13. P.Nguyễn Trãi, TP Hà Giang

19 Miền Bắc Hà Nam CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THỤY Xóm 7, Xã Liêm Tuyền, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

20 Miền Bắc Hà Nam CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐIỆN TỬ TẤN LỘC 264 Lê Lợi, TP Phủ Lý, Hà Nam

21 Miền Bắc Hà Nội CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HÀ NHÂN Số nhà 1, Ngách 16/47, Tổ 15, Phố Đỗ Xuân Hợp Phường Mỹ Đình 1 Quận Nam Từ Liêm Thành phố Hà Nội

22 Miền Bắc Hà Nội CÔNG TY TNHH MTV QUANG HIỂN 109A/170 Phố Hồng Mai, P Quỳnh Lôi, Hai bà Trưng, HN

23 Miền Bắc Hà Nội CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGỌC ANH Số 45TT9 Khu đô thị Văn Phú Hà Đông, Hà Nội 

24 Miền Bắc Hà Nội CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO TÂN THỊNH PHÁT 441 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Long Biên

25 Miền Bắc Hà Nội CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN TRÍ 162 Phố Tía, Huyện Thường Tín, HN

26 Miền Bắc Hà Nội HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN TÙNG 31 Phạm Hồng Thái, Phường Quang Trung, TP Sơn Tây

27 Miền Bắc Hà Nội CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRÀNG AN Số 231, tổ 31 Phường Thịnh Liệt Quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội

28 Miền Bắc Hải Dương CÔNG TY TNHH TM&DV BẢO PHÁT HD Số 119 Nguyễn Bỉnh Khiêm,Phường Hải Tân,Thành phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương

29 Miền Bắc Hòa Bình HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH TÂM 109  Trần Hưng Đạo tổ 19, P Đồng Tiến, Hòa Bình

30 Miền Bắc Hưng Yên CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH ĐỨC TOÀN 233 Điện Biên - P Lê Lợi, TP Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

31 Miền Bắc Lai Châu CÔNG TY TNHH MTV KIÊN HÀO Tổ 5, P Quyết Tiến, Đường Trần Hưng Đạo, Lai Châu

32 Miền Bắc Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH MINH TRANG 312 đường Bắc Sơn, P Hoàng Văn Thụ, tP Lạng Sơn

33 Miền Bắc Lào Cai CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LẠNH HOÀNG GIANG Số 017 Trần Đăng Ninh, Cốc Lếu, Lào Cai

34 Miền Bắc Nam Định CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LẠNH THÀNH ĐẠT 114 Nguyễn Bính, P Trần Quang Khải, Nam Định

35 Miền Bắc Ninh Bình CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH PHÚ MỸ LINH SN668, đường 30/6, Phố Vân Giang, Phường Ninh Phong, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

36 Miền Bắc Phú Thọ CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH TĂNG TỰ 1827 đại lộ Hùng Vương,P Gia Cẩm, TP Việt Trì

37 Miền Bắc Quảng Ninh HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ KHUYÊN Tổ 1, Khu phố 1, Hồng Hà, Hạ Long, Quãng Ninh

38 Miền Bắc Quảng Ninh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  ĐỨC DUY PHÁT 199 khu 4, Phố Nguyễn Bình,Phường Đông Triều - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh

39 Miền Bắc Quảng Ninh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LẠNH TRUNG ĐỨC 12 Ngách 19 Ngõ 503 Lê Thanh Nhị, P. Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh

40 Miền Bắc Sơn La HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÁI HÙNG 255 đường Chu Văn Thịnh, Tổ 2, P Tô Hiệu - TP Sơn La

41 Miền Bắc Thái Bình CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH RĨNH LONG 15B Nguyễn Tông Quai, P Trần Lãm, TP Thái Bình
272 Trần Hưng Đạo, Thái Bình

42 Miền Bắc Thái Nguyên CÔNG TY TNHH SAO VIỆT THÁI NGUYÊN 68A CMiền Trung8, Tổ 6, P Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

43 Miền Bắc Thanh Hóa CÔNG TYTNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH THÙY DUYÊN Ki ốt 7 đường Cù Chính Lan, khu 10, Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

44 Miền Bắc Tuyên Quang CÔNG TY TNHH THÀNH TUYÊN Tổ 27, P Phan Thiết, Tuyên Quang

45 Miền Bắc Tuyên Quang CÔNG TY TNHH CƯỜNG THỊNH TUYÊN QUANG Số nhà 232, Đường Phạm Văn Đồng, Tổ 1, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang

46 Miền Bắc Vĩnh Phúc CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT VĨNH PHÚC 39 Ngô Gia Tự, P. Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

47 Miền Bắc Yên Bái CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH MẠNH SỬ SN52 Trần Hưng Đạo, P Hồng Hà, Yên Bái

48 Miền Nam An Giang CÔNG TY TNHH MTV ĐMĐL THẢO PHÁT 107 Nguyễn Huệ B, P Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang

49 Miền Nam An Giang CÔNG TY TNHH DV CHÂU VIỆT Đường Nguyễn Du Khóm Long Thạnh D,Phường Long Thạnh,Thị xã Tân Châu,Tỉnh An Giang
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DANH SÁCH TRẠM BẢO HÀNH 
TRÊN TOÀN QUỐC

Thứ Hai - Thứ Bảy: 08h30 - 20h00
Chủ nhật: 08h30 - 16h00

TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Khu vực Tỉnh/ TP Tên trạm bảo hành Địa chỉ

50 Miền Nam Bà Rịa Vũng Tàu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY PHONG CƯỜNG 184 /33/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh BRVT.

51 Miền Nam Bà Rịa Vũng Tàu CÔNG TY TNHH DV-TM -ĐIỆN MÁY PHONG CƯỜNG 156 Bình Giã, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh BRVT

52 Miền Nam Bạc Liêu HỘ KINH DOANH LÊ HỒ THÁI 34/4. Trần Phú , P.7, khóm 3 , Tp.Bạc Liêu

52B Đại lộ Đồng Khởi, P. Phú Khương ,TP. Bến Tre53 Miền Nam Bến Tre HỘ KINH DOANH PHẠM TRÚC PHONG

54 Miền Nam Bình Dương CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 1DEAL Số 309C, đường Đoàn Thị Kia, khu phố Tân Long, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

55 Miền Nam Bình Phước CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH NGÂN 194 Đường Hùng Vương, Phường An Lộc, Thị Xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

56 Miền Nam Bình Thuận CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THUẬN 50 Nguyễn hội, P Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận

57 Miền Nam Bình Thuận HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC DŨNG 195 Nguyễn Ngọc Kỳ - Khu Phố 3 - Phường Phước Hội - Thị Xã La Gi - Bình Thuận

58 Miền Nam Cà Mau CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG THIÊN PHÚC 162A Bùi Thị Trường, Phường 5,Tp Cà Mau

59 Miền Nam Cần Thơ CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LẠNH NGHĨA THIÊN KIM 71/7F Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

60 Miền Nam Đắk Lắk CÔNG TY TNHH TM&DV ĐIỆN PHONG THÀNH 197 Nguyễn Khuyến, P Tân Lợi, Đak Lăk

61 Miền Nam Đắk Nông CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỆN PHONG THÀNH ĐAK NÔNG Tổ 6, P Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Dak Nông

62 Miền Nam HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH CẢNH 132 Hoàng Diệu, P Xuân Thanh, TX Long Khánh, Đồng Nai

63 Miền Nam CÔNG TY TNHH NGHĨA HIẾU PHÁT 613 Nguyễn Ái Quốc - KP2 - P.Hố Nai - Biên Hòa - Đồng Nai

64 Miền Nam Đồng Tháp

Đồng Nai

Đồng Nai

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN VŨ 265 Hùng Vương, P2, TP. Cao Lãnh

65 Miền Nam Hậu Giang CTY TNHH TM DV KỸ THUẬT THÀNH ĐẠT 71 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

66 Miền Nam Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN DŨNG 1210 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp Tp.HCM

67 Miền Nam Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN KHÔI 31 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM
( Sau lưng Triển Lãm Tân Bình và đối điện CLB Thể Thao Tân Bình )

68 Miền Nam Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÕ VĂN MINH 373 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 11 Quận 10 

69 Miền Nam Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ MINH HƯƠNG 38B5 Cây Keo, P Tam Phú, Thủ Đức, HCM         

70 Miền Nam Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH TM DV CƠ ĐIỆN LẠNH NGUYÊN HÙNG 40/3/2 Phú Định, P16, Q8, HCM

71 Miền Nam Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH MTV TM DV KỸ THUẬT THIÊN HIỆP 699 Tỉnh lộ 10, Bình Trị Đông B, Bình Tân

72 Miền Nam Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU THỦY MỘC 73/4 Bùi Công Trừng Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh 

73 Miền Nam Kiên Giang HỘ KINH DOANH MẠNH KHANG Tổ 13 ấp Bến Tràm - xã Cửa Dương,phường Dương Đông ,tpTP Phú Quốc

74 Miền Nam Kiên Giang CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH TẤN PHÁT Số 197, đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

75 Miền Nam Lâm Đồng CÔNG TY TNHH  ĐIỆN TỬ- ĐL DUY PHƯƠNG

76 Miền Nam Lâm Đồng CÔNG TY TNHH TM DV AN KHOA 11 Đề Thám, P1, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng

18 Phạm Hồng Thái, phường 10, thành phố Đà Lạt

77 Miền Nam Ninh Thuận HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN DŨNG 90B đường 21/8, Phủ Hà, Phan Rang

130 Trương Công Định, P2, TP.Sóc Trăng78 Miền Nam Sóc Trăng HỘ KINH DOANH THÁI VƯƠNG HOÀNG HUY

79 Miền Nam Tây Ninh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH PHI HỔ TÂY NINH D36/1, Khu phố Hiệp Trường, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh

34/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

35 Hùng Vương, Khóm 1,  P3, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

39/2B Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

80 Miền Nam Tiền Giang CƠ SỞ ĐIỆN LẠNH  ĐĂNG HUÂN

81 Miền Nam Tiền Giang CTY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ CAI LẬY 593 Quốc lộ 1A, Kp1, P5, Tx Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
9/10A Học Lạc, P.8, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

82 Miền Nam Trà Vinh HỘ KINH DOANH HUỲNH THANH BẠCH

83 Miền Nam Vĩnh Long CÔNG TY TNHH MTV LONG HẢI VĨNH LONG

84 Miền Trung Bình Định CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH MINH ĐỨC 37 Lê Thánh Tôn, P Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Bình Định 

85 Miền Trung Đà Nẵng CÔNG TY TNHH ĐÔNG AN VIỆT 255 Điện Biên Phủ, P.Hoà Khê, Q. Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, Việt Nam  

86 Miền Trung Gia Lai HỘ KINH DOANH BÙI CÔNG KHANH 171 (số mới 343)  Phan Đình Phùng, P Yên Đỗ, TP Pleiku Gia Lai

87 Miền Trung Hà Tĩnh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TM LUẬT BÌNH Tiểu Khu 2, Khu Phố 3, P Sông Trí, TX Kỳ Anh,Hà Tĩnh

88 Miền Trung Hà Tĩnh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH HẢI ĐĂNG số nhà 07, ngõ 12, đường Lý Tự Trọng, TT Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

89 Miền Trung Huế CÔNG TY TNHH MTV THÀNH HIỆP 59 Xuân 68, P Thuận Thành, TP Huế

90 Miền Trung Huế CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ HT Số 13 Lâm Hoằng , phường Vĩ Dạ , TP. Huế 

91 Miền Trung Kon Tum CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM SƠN KON TUM 112-114 Trường Chinh, Phường Duy Tân Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

92 Miền Trung Nghệ An DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆN LẠNH ĐỨC VINH 7 Ngõ A2 đường Herman, Khối Yên Vinh, P. Hưng Phúc, TP Vinh

93 Miền Trung Phú Yên HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC GỞI 45A Trần Quý Cáp, P3, TP Tuy Hoà

126A Lý Thường Kiệt,Phường Hải Thành, TP Đồng Hới, Quảng Bình94 Miền Trung Quảng Bình CÔNG TY TNHH MTV QUANG TRANG

95 Miền Trung Quảng Nam CN-CÔNG TY TNHH TM VA DV HÂN QUANG TRÍ 06 Phan Thúc Duyện, Vĩnh Điện, Quảng Nam 

96 Miền Trung Quảng Nam CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH ĐẠI NAM 151 Trần Cao Vân, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

97 Miền Trung Quảng Ngãi HỘ KINH DOANH PHẠM TẤN THÀNH 45 Quang Trung, P. Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi

98 Miền Trung Quảng Trị DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO BẢO THIÊN 32 Nguyễn Trãi - TP. Đông Hà - Quảng Trị 
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42-44-46-48 Đường B2, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

ML6-38 Vinhomes Green Bay, 07 Đại Lộ Thăng Long, Phường Yên Hòa, TP.Hà Nội
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